
 Kế hoạch 

 Giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

30/11/2022 

 Ước giải ngân 

từ 1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

 TỔNG SỐ              194.393             84.519,5              194.393           948.524        299.294 

 I  Vốn ngân sách địa phương               22.533               18.462               22.533          110.338         30.503 

1 
 Vốn cân đối ngân sách cấp Tỉnh quản 

lý 
                 5.880               5.868,8                  5.880             37.958          13.000 

2 
 Vốn cân đối ngân sách cấp Huyện 

quản lý 
               16.653             12.592,8                16.653             72.380          17.503 

 II  Vốn ngân sách trung ương                65.100            51.773,9               65.100          472.460       141.730 

1 
Chương trình mục tiêu Phát triển kinh

tế - xã hội các vùng 
               60.000                47.243                60.000           183.000          70.000 

2 

Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc

miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng

Chính phủ 

                 4.900               4.331,3                  4.900               9.000 

3  Dự án bảo vệ và phát triển rừng                     200                     200                     200                  600               200 

 Biểu mẫu số I 

 (Kèm theo Báo cáo số 586/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 Ghi chú 

 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

 Đơn vị: Triệu đồng 

 Stt  Nguồn vốn 

 KH đầu tư 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Dự kiến kế 

hoạch năm 

2023

 Năm 2022 



 Kế hoạch 

 Giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

30/11/2022 

 Ước giải ngân 

từ 1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Ghi chú  Stt  Nguồn vốn 

 KH đầu tư 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Dự kiến kế 

hoạch năm 

2023

 Năm 2022 

4 

Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã

hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La

huyện Tủa Chùa 

                       -             279.860          71.530 

 III  Vốn chương trình MTQG             106.760               14.284             106.760          365.726       127.061 

1 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền

vững giai đoạn 2021-2025 
               59.011                  3.594                59.011           178.500          53.120 

2 
Chương trình MTQG xây dựng nông

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
               16.254                  5.053                16.254             30.254          14.632 

3 

Chương trình MTQG phát triển KT-

XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai

đoạn 2021-2025 

               31.495                  5.637                31.495           156.972          59.309 



 Trong 

đó: NSĐP 

 Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước 

 Thanh 

toán nợ 

XDCB 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 TỔNG SỐ    134.870    110.338    22.533,0    22.533      18.462      18.462    22.533    22.533     29.706    29.706   131.833      29.706      30.503              -                -   

 I 
Vốn cân đối ngân sách cấp

Tỉnh quản lý 
    74.990     37.958        5.880      5.880       5.869        5.869      5.880      5.880      7.958      7.958     37.958       7.958     13.000             -               -   

Dự án đang triển khai thực

hiện 
    62.390     35.000        5.000      5.000       5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000     35.000       5.000     13.000             -               -   

1

Xây dựng trường PTDT bán

trú tiểu học xã Mường Đun,

huyện Tủa Chùa 

 1449/QĐ-

UBND 

12/8/2021 

22.400    20.000               -   -            20.000             -          5.000  LG NSĐP huyện 

2

Nâng cấp các tuyến đường

nội thị thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa 

 1723/QĐ-

UBND 

29/9/2021 

25.000    10.000            5.000      5.000        5.000        5.000      5.000      5.000       5.000 5.000         10.000        5.000        4.000  LG NSĐP huyện 

3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà

khách Huyện ủy - HĐND và

UBND huyện Tủa Chùa 

 1656/QĐ-

UBND 

09/9/2021 

14.990    5.000                 -   -              5.000             -          4.000  LG NSĐP huyện 

Dự án hoàn thành còn

thiếu vốn 
    12.600       2.958           880         880          869           869         880         880      2.958      2.958       2.958       2.958             -               -               -   

1
Trường mầm non xã Lao Xả

Phình, huyện Tủa Chùa 

 993/QĐ-

UBND

30/10/2018 

12.600    2.958                 880         880           869           869         880         880       2.958 2.958           2.958        2.958 

II
Vốn cân đối ngân sách cấp

Huyện quản lý 
    59.880     72.380      16.653    16.653      12.593      12.593    16.653    16.653    21.748    21.748     72.380     21.748     17.503             -               -   

1

Xây dựng trường PTDT bán

trú tiểu học xã Mường Đun,

huyện Tủa Chùa 

 1449/QĐ-

UBND 

12/8/2021 

2.400      2.400      500          500        500          500          500        500        500        500        2.400                500  LG NSĐP tỉnh 

2

Nâng cấp các tuyến đường

nội thị thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa 

 1723/QĐ-

UBND 

29/9/2021 

15.000    15.000    5.749       5.749     2.142       2.142       5.749     5.749     6.149     6.149     15.000           6.149 5.000       LG NSĐP tỉnh 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong 

đó: 

NSĐP 

 Năm 2022 

 Đã giao 

kế hoạch 

các năm 

2021, 

2022 

 Trong đó: 

 Ước giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2022 

 KH đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 
 Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP 2023 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSĐP 

 Trong 

đó: 

NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NSĐP 

 Tổng số 

Biểu mẫu II

 CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

 (Kèm theo Báo cáo số 586/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

Đơn vị: Triệu đồng

 Quyết định đầu tư 

 TT  Danh mục dự án  Ghi chú 

 Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

 TMĐT   Kế hoạch 
 Giải ngân từ 1/1/2022 

đến 30/11/2022 



 Trong 

đó: NSĐP 

 Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước 

 Thanh 

toán nợ 

XDCB 

(nếu có) 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong 

đó: 

NSĐP 

 Năm 2022 

 Đã giao 

kế hoạch 

các năm 

2021, 

2022 

 Trong đó: 

 Ước giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2022 

 KH đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 
 Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP 2023 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSĐP 

 Trong 

đó: 

NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NSĐP 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

 TT  Danh mục dự án  Ghi chú 

 Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

 TMĐT   Kế hoạch 
 Giải ngân từ 1/1/2022 

đến 30/11/2022 

3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà

khách Huyện ủy - HĐND và

UBND huyện Tủa Chùa 

 1656/QĐ-

UBND 

09/9/2021 

9.990      9.990      3.500       3.500     3.463       3.463       3.500     3.500     3.910     3.910     9.990             3.910 3.702       LG NSĐP tỉnh 

4
Trường Mầm non Thị trấn

Tủa Chùa (Giai đoạn 2) 

 550/QĐ-

UBND 

08/6/2021 

14.990         14.990 4.149       4.149     4.149       4.149       4.149     4.149     7.189     7.189     14.990           7.189 6.801      

5

Điều chỉnh Quy hoạch chung

thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm

2035 

4.000      4.000      2.000       2.000     1.630       1.630       2.000     2.000     3.000     3.000     4.000             3.000 1.000      

6

Quy hoạch chi tiết xây dựng

tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã

Mường Báng (sau khi điều

chỉnh địa giới hành chính) và

cắm mốc theo quy hoạch chi

tiết được duyệt 

 278/QĐ-

UBND 

26/3/2021 

1.000      1.000      755          755        708          708          755        755        1.000     1.000     1.000             1.000 

Các dự án khởi công mới

năm 2023 
12.500    -          -        -          -          -        -        -        -        12.500   -         1.000      

1    
Xây dựng điểm du lịch Đông

Phi, thị trấn Tủa Chùa 
12.500    12.500    12.500    1.000      

 Chưa có QĐPD, đề 

nghị phân bổ vốn chi 

tiết sau khi hoàn 

thiện các thủ tục và 

được cấp có thẩm 

quyền cho phép 



 Trong đó: 

NSTW 

 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 TỔNG SỐ    472.460     472.460    65.100    65.100    51.774    51.774    65.100    65.100     74.000    74.000     472.460         74.200    141.730                  -                   -   

I
Chương trình mục tiêu

Phát triển kinh tế - xã

hội các vùng 

  183.000    183.000    60.000    60.000    47.243    47.243    60.000    60.000    65.000    65.000    183.000        65.000     70.000 

1 

Nâng cấp tuyến đường

Thị trấn - Sính Phình - Tả

Phìn, huyện Tủa Chùa 

 976/QĐ-

UBND 

30/5/2021 

   183.000     183.000    60.000    60.000    47.243    47.243    60.000    60.000     65.000    65.000     183.000         65.000      70.000 

II

Chương trình hỗ trợ

đồng bào dân tộc miền

núi theo Quyết định số

2085/QĐ-TTg ngày

31/10/2016 của Thủ

tướng Chính phủ 

      9.000        9.000      4.900      4.900      4.331      4.331      4.900      4.900      9.000      9.000        9.000           9.000             -   

1 

Nhà sinh hoạt cộng đồng

+ trang thiết bị điểm

ĐCĐC Phàng Mủ Phình,

xã Tả Phìn, huyện Tủa

Chùa 

 741/QĐ-

UBND 

18/5/2021 

       2.000 2.000            1.100 1.100         990,6      990,6      1.100      1.100       2.000      2.000         2.000           2.000 

 Ghi chú 

 Trong đó: 

NSTW 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2022 
 Ước giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Kế hoạch 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Trong đó: NSTW 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 KH đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 TMĐT  

 Quyết định đầu tư 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Năm 2022 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

Đơn vị: Triệu đồng

 TT  Danh mục dự án 

Biểu mẫu III

 CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

 (Kèm theo Báo cáo số 586/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 Đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

 Trong đó: 

 Dự kiến kế hoạch vốn NSTW 2023 

 Tổng số 

 Giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

30/11/2022 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

1



 Trong đó: 

NSTW 

 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Ghi chú 

 Trong đó: 

NSTW 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2022 
 Ước giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Kế hoạch 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Trong đó: NSTW 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 KH đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 TMĐT  

 Quyết định đầu tư 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Năm 2022 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 TT  Danh mục dự án 

 Đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

 Trong đó: 

 Dự kiến kế hoạch vốn NSTW 2023 

 Tổng số 

 Giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

30/11/2022 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

2 

Điện sinh hoạt điểm

ĐCĐC Phàng Mủ Phình,

xã Tả Phìn, huyện Tủa

Chùa 

 477/QĐ-

UBND 

08/4/2021 

       7.000 7.000            3.800 3.800      3.340,8   3.340,8      3.800      3.800       7.000      7.000         7.000           7.000 

 III 
Dự án bảo vệ và phát

triển rừng 
600         600         200       200       200       200       200       200       -        -        600         200           200         

   1 Phát triển lâm sản ngoài gỗ 600                    600 200        200        200        200        200        200        600                       200 200         

IV

Ổn định dân cư phát

triển kinh tế - xã hội

vùng tái định cư thủy

điện Sơn La huyện Tủa

Chùa 

279.860  279.860  279.860  71.530    

2



 Trong 

đó: NSTW 

 Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

 Thanh 

toán nợ 

XDCB 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 TỔNG SỐ    327.497     327.497  106.760  106.760    14.284    14.284  106.760  106.760   106.760  106.760     365.726    106.760    127.061 

I

Chương trình MTQG

giảm nghèo bền vững

giai đoạn 2021-2025 

178.500  178.500  59.011  59.011  3.594    3.594    59.011  59.011  59.011  59.011  178.500  59.011    53.120    

*
Dự án dự kiến hoàn

thành năm 2023 
100.000  100.000  57.011  57.011  3.594    3.594    57.011  57.011  57.011  57.011  100.000  57.011    38.980    

1 

Nâng cấp tuyến đường

Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính

Phình 

 1413/QĐ-

UBND 

13/8/2022 

20.000    20.000     13.021   13.021   491        491        13.021   13.021   13.021   13.021   20.000          13.021 5.980      

2 

Tuyến đường Tà Sìn

Thàng - Páo Tình Làng -

Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi

Só 

 1414/QĐ-

UBND 

13/8/2022 

30.000    30.000     14.000   14.000   582        582        14.000   14.000   14.000   14.000   30.000          14.000 15.000    

3 

Nước sinh hoạt trung tâm

xã Trung Thu, huyện Tủa

Chùa 

 1867/QĐ-

UBND 

10/8/2022 

15.000    15.000     14.990   14.990   2.521     2.521     14.990   14.990   14.990   14.990   15.000          14.990 

 Trong đó: 

 Trong đó: NSTW 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: 

NSTW 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Tổng số  Đã giao 

kế hoạch 

các năm 

2021, 

2022 

 Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2022 

 KH đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

 Dự kiến kế hoạch vốn NSTW 

2023 

 Ghi chú 

 Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

 TMĐT   Kế hoạch 

 Giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

30/11/2022 

 Ước giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

Biểu mẫu IV

 CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

 (Kèm theo Báo cáo số 586/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

Đơn vị: Triệu đồng

 TT  Danh mục dự án 

 Quyết định đầu tư  Năm 2022 

1



 Trong 

đó: NSTW 

 Thu hồi 
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 Ước giải ngân từ 

1/1/2022 đến 

31/01/2023 

 Tổng số 

(tất cả các 
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 TT  Danh mục dự án 

 Quyết định đầu tư  Năm 2022 

4 
Sân Vận động Huyện Tủa

Chùa 

 1415/QĐ-

UBND 

13/8/2022 

35.000    35.000     15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   35.000          15.000 18.000    

*
Dự án chuyển tiếp hoàn

thành sau năm 2023 
30.000 30.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 30.000 2.000 12.640

1 

Đường giao thông bến

thủy Huổi Trẳng, Huổi Só,

Mường Lay 

 1412/QĐ-

UBND 

13/8/2022 

30.000    30.000     2.000     2.000     2.000     2.000     2.000     2.000     30.000            2.000 12.640    

*
Dự án dự kiến khởi

công mới năm 2023 
48.500    48.500    48.500    1.500      

 Chuẩn bị đầu tư 48.500    48.500    48.500    1.500      

1 

Nâng cấp tuyến đường

Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình

Sáng, Tuần Giáo 

18.000    18.000     18.000     500         

2 

Nâng cấp tuyến đường

Lầu Câu Phình (xã Lao Xả

Phình) - Làng Sảng (xã Tả

Sìn Thàng)

8.500      8.500       8.500       300         

3 
Nâng cấp tuyến đường Xá

Nhè - Mường Đun 
14.000    14.000     14.000     400         

2
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4 

 Sửa chữa, nâng cấp nước 

sinh hoạt trung tâm xã Tả 

Phìn, Tả Sìn Thàng và các 

bản lân cận 

8.000      8.000       8.000       300         

II

Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn mới

giai đoạn 2021 - 2025 

34.754    34.754    16.254  16.254  5.053    5.053    16.254  16.254  16.254  16.254  30.254        16.254 14.632    

*
Dự án dự kiến hoàn

thành  năm 2023 
16.254    16.254    16.254  16.254  5.053    5.053    16.254  16.254  16.254  16.254  16.254        16.254 

1 
Thủy lợi Nà Luông Tinh

Bản Đun, xã Mường Đun 
2.500      2.500       2.500     2.500     800        800        2.500     2.500     2.500     2.500     2.500              2.500 

2 

Nâng cấp tuyến đường

nội thôn Tà Huổi Tráng 1,

xã Tủa Thàng 

3.500      3.500       3.500     3.500     1.068     1.068     3.500     3.500     3.500     3.500     3.500              3.500 

3 

Sửa chữa, nâng cấp tuyến

đường từ thôn Bản Hột đi

Bản Kép, xã Mường Đun 

3.000      3.000       3.000     3.000     932        932        3.000     3.000     3.000     3.000     3.000              3.000 

4 

Nâng cấp đường nội thôn

Tiên Phong, xã Mường

Báng 

3.751            3.751   3.751     3.751     1.142     1.142     3.751     3.751     3.751     3.751     3.751              3.751 

5 
Nâng cấp đường nội thôn

Nà Áng, xã Mường Báng 
2.203      2.203       2.203     2.203     725        725        2.203     2.203     2.203     2.203     2.203              2.203 

3
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6 
Nhà văn hóa thôn Từ

Ngài 1, xã Mường Báng 
1.300      1.300       1.300     1.300     385        385        1.300     1.300     1.300     1.300     1.300              1.300 

*
Dự án dự kiến khởi

công mới năm 2023 
18.500    18.500    18.500    14.632    

1 

Nâng cấp đường liên thôn

từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ

Ngài 1 - Háng Trở  

14.000    14.000     14.000     

2 

Nâng cấp đường liên thôn

Đông Phi - Háng Tơ

Mang, xã Mường Báng 

4.500      4.500       4.500       

III

Chương trình MTQG

phát triển KT-XH vùng

ĐBDTTS và miền núi

giai đoạn 2021-2025 

114.243  114.243  31.495  31.495  5.637    5.637    31.495  31.495  31.495  31.495  156.972      31.495 59.309    

*
Dự án dự kiến hoàn

thành năm 2023 
61.043    61.043    31.495  31.495  5.637    5.637    31.495  31.495  31.495  31.495  61.043        31.495 29.548    

1 
Đường trung tâm xã

Mường Đun-Bản Hột 

 235/QĐ-

UBND 

08/02/202

2 

14.990    14.990 7.495     7.495     3.900     3.900     7.495     7.495     7.495     7.495     14.990            7.495 7.495      

 Chưa có QĐPD, 

đề nghị phân bổ 

vốn chi tiết sau 

khi hoàn thiện 

các thủ tục và 

được cấp có 

thẩm quyền cho 

phép 

4
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2 

Tuyến đường Sính Phình

– Trung Thu – Lao Xả

Phình – Tả Sìn Thàng (từ

TT xã đi bản Phô - Cáng

Phình) huyện Tủa Chùa 

 3229/QĐ-

UBND 

14/12/202

1 

20.000    20.000 10.000   10.000   401        401        10.000   10.000   10.000   10.000   20.000          10.000 10.000    

3 

Bổ sung, nâng cấp các

trường tiểu học và THCS

trên địa bàn xã Tủa Thàng 

 3363/QĐ-

UBND 

30/12/202

1 

12.853    12.853 7.000     7.000     696        696        7.000     7.000     7.000     7.000     12.853            7.000 5.853      

4 

Bổ sung, nâng cấp các

trường tiểu học và THCS

trên địa bàn xã Sính Phình 

 3364/QĐ-

UBND 

30/12/202

1 

13.200    13.200 7.000     7.000     640        640        7.000     7.000     7.000     7.000     13.200            7.000 6.200      

*
Dự án dự kiến khởi

công mới năm 2023 
53.200    53.200    53.200    29.761    

1 

Nước sinh hoạt thôn 3, xã

Lao Xả Phình, huyện Tủa

Chùa 

       2.800         2.800 2.800       

2 

Dự án sắp xếp ổn định

dân cư bản Huổi Só, xã

Huổi Só huyện Tủa Chùa 

     20.022       20.022 20.022     

3 

Đường giao thông và hệ

thống thoát nước bản Huổi

só, xã Huổi Só 

       9.373         9.373 9.373       
 Chưa có QĐPD, 

đề nghị phân bổ 

vốn chi tiết sau 

khi hoàn thiện 

các thủ tục và 

được cấp có 

thẩm quyền cho 

phép 

5
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4 
Cấp nước sinh hoạt bản

Huổi só, xã Huổi Só 
2.335            2.335   2.335       

5 

Thoát nước thải, vệ sinh

môi trường bản Huổi só,

xã Huổi Só 

1.830            1.830   1.830       

6 
Cấp điện sinh hoạt bản

Huổi só, xã Huổi Só 
4.060            4.060   4.060       

7 

Hạ tầng thông tin và

truyền thông bản Huổi só,

xã Huổi Só 

2.280            2.280   2.280       

8 
Chợ Huổi Lóng xã Huổi

Só 
10.500          10.500 10.500     

 Chưa có QĐPD, 

đề nghị phân bổ 

vốn chi tiết sau 

khi hoàn thiện 

các thủ tục và 

được cấp có 

thẩm quyền cho 

phép 

6
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